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Đến nay, có ít nhất 56 trường đại học sử dụng chứng chỉ IELTS trong xét tuyển
đầu vào hệ chính quy năm 2025. Thí sinh và phụ huynh tham khảo danh sách
các trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ IELTS.

Có 56 trường đại học sử dụng chứng chỉ IELTS trong xét tuyển đầu vào
hệ chính quy năm 2025

Những năm gần đây, có khoảng 100 trường đại học từ khối kinh tế, kỹ thuật, y
dược đến công an, quân đội sử dụng chứng chỉ IELTS để tuyển sinh.

IELTS là bài thi tiếng Anh chuẩn hóa phổ biến cho những người không nói tiếng
Anh bản xứ. Bài thi này đánh giá bốn kỹ năng nghe, đọc, viết, nói của thí sinh
trên thang 9 điểm. “Điểm trung bình IELTS của người Việt là 6.2/9.0 với bài thi
Academic (học thuật), xếp thứ 29/39 quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát”,
theo dữ liệu về bài thi IELTS công bố trên trang chủ IELTS.
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Dưới đây là danh sách các trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ IELTS được
cập nhật mới nhất:
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Cách quy đổi điểm mỗi trường mỗi khác

Phương thức xét tuyển có sử dụng chứng chỉ IELTS được nhiều trường áp dụng,
nhưng cách quy đổi điểm thì mỗi trường mỗi khác.

Theo công bố của các trường trong năm 2025, mức quy đổi điểm hiện ghi nhận
dao động từ 6 đến 10 điểm môn tiếng Anh, tùy theo mức điểm của chứng chỉ
IELTS.

Hầu hết các trường hiện yêu cầu IELTS tối thiểu 5.0 khi xét tuyển trong năm
2025.

Đại học Kinh tế Quốc dân và trường Đại học Thăng Long có yêu cầu khá cao. Thí
sinh đạt IELTS 5.5 được quy đổi thành 8 điểm, từ 7.5 trở lên mới đạt mức điểm
10. Trong khi đó Học viện Nông nghiệp Việt Nam chấp nhận IELTS từ 4.0, tương
đương 6 điểm. Nếu đạt IELTS 6.0 trở lên, thí sinh được quy đổi thành 10 điểm
khi xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.
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